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CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Mẫu số B 02 - DN

QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ĐT 06503 718031      Fax 06503 718026 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Email : info@tac.com.vn    Website : www.tac.com.vn

Đơn vị tính : VNĐ

Qúy 2 Lũy kế Qúy 2 Lũy kế

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 53,381,523,284 116,050,589,091 27,339,330,882 69,248,323,179

2. Các khoản giảm trừ  doanh thu 02 VI.26 3,299,631,954 3,299,631,954

 + Chiết khấu thương mại

 + Hàng bán trả lại 3,299,631,954 3,299,631,954

 + Giảm giá hàng bán

 + Thuế TTĐB, XK phải nộp

3. Doanh thu thuần từ bán hàng 

và cung cấp DV { 10=01-02 }
10 VI.27 53,381,523,284 116,050,589,091 24,039,698,928 65,948,691,225

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 48,255,514,544 105,455,608,172 23,374,755,228 61,070,604,427

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng 

và cung cấp DV { 20=10-11 }
20 5,126,008,740 10,594,980,919 664,943,700 4,878,086,798

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 1,280,306,289 1,372,077,893 2,636,610,239 3,787,708,069

7. Chi phí tài chính 22 VI.30

  Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả 23

8. Chi phí bán hàng 24 637,987,495 1,269,099,214 1,064,539,476 1,612,312,790

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,183,058,091 4,109,824,878 1,495,397,087 2,992,219,602

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }
30 3,585,269,443 6,588,134,720 741,617,376 4,061,262,475

11. Thu nhập khác 31 47,715,039 161,636,888 14,360,319 95,042,819

12. Chi phí khác 32 9,346,603 11,278,831 604,008,727 656,121,496

13. Lợi nhuận khác 

{40=31-32}
40 38,368,436 150,358,057 -589,648,408 -561,078,677

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

{ 50=30+40 }
50 3,623,637,879 6,738,492,777 151,968,968 3,500,183,798

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 737,527,576 1,370,898,556 391,998,233

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }
60 2,886,110,303 5,367,594,221 151,968,968 3,108,185,565

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 285 530 15 299

    Lập biểu                                    Kế toán trưởng

Nguyễn Hoàng Thùy                      Phan Huy Tâm
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